
STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 110001 Nguyễn Trường An 1101 11AP1_TA
2 110002 Huỳnh Thái An 1101 11A1
3 110007 Phan Nguyễn Loan Anh 1101 11AP1_TA
4 110008 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 1101 11AP1_TA
5 110009 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 1101 11AP1_TA
6 110010 Đào Ngọc Mai Anh 1101 11AP2_TA
7 110011 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1101 11AP2_TA
8 110012 Phạm Cao Quỳnh Anh 1101 11A1
9 110013 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 1101 11A1

10 110014 Trần Quốc Anh 1101 11A1
11 110015 Dương Việt Anh 1101 11A1
12 110031 Trần Lê Quốc Anh 1101 11A6
13 110032 Nguyễn Mai Anh 1101 11A6
14 110033 Nguyễn Ngọc Quế Anh 1101 11A6
15 110034 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 1101 11A6
16 110035 Trần Ngọc Minh Anh 1101 11A7
17 110036 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1101 11A7
18 110037 Võ Phương Anh 1101 11A7
19 110038 Nguyễn Đặng Phương Anh 1101 11A8
20 110039 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1101 11A8
21 110048 Thái Hà Bắc 1101 11A7
22 110051 Trần Huỳnh Khánh Băng 1101 11A7
23 110053 Trần Gia Bảo 1101 11AP2_TA
24 110054 Trần Ngọc Gia Bảo 1101 11A6
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Phòng kiểm 
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Lớp Ghi chú

1 110055 Nguyễn Trần Gia Bảo 1102 11A6
2 110056 Trần Nguyên Bảo 1102 11A7
3 110057 Kiều Thiên Bảo 1102 11A7
4 110061 Võ Bảo Ngọc Châu 1102 11A1
5 110062 Phạm Đan Châu 1102 11A1
6 110063 Phùng Kim Châu 1102 11A1
7 110065 Hoàng Nguyễn Minh Châu 1102 11A6
8 110066 Lê Ngọc Minh Châu 1102 11A7
9 110067 Phạm Minh Châu 1102 11A8

10 110071 Nguyễn Linh Chi 1102 11A7
11 110072 Phạm Xuân Chi 1102 11A8
12 110074 Trần Hải Chung 1102 11AP1_TA
13 110077 Nguyễn Lê Nhật Cường 1102 11A8
14 110078 Hồ Phước Đậm 1102 11A8
15 110084 Nguyễn Lâm Minh Đăng 1102 11A8
16 110086 Huỳnh Công Danh 1102 11A7
17 110087 Nguyễn Công Danh 1102 11A8
18 110089 Nguyễn Trương Thành Đạt 1102 11AP2_TA
19 110093 Nguyễn Tấn Đạt 1102 11A8
20 110094 Dương Trọng Đạt 1102 11A8
21 110096 Nguyễn Hồng Hiệp Diệp 1102 11A6
22 110098 Lê Chí Đức 1102 11AP1_TA
23 110099 Lê Nguyễn Hiếu Đức 1102 11A1
24 110100 Nguyễn Anh Đức 1102 11A7
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1 110103 Trần Thụy Ánh Dương 1103 11A7
2 110106 Cao Khánh Duy 1103 11AP1_TA
3 110109 Lê Tuấn Duy 1103 11A8
4 110115 Lâm Ái Duyên 1103 11A8
5 110121 Đỗ Ngọc Khánh Giàu 1103 11A1
6 110122 Võ Như Ngân Hà 1103 11AP1_TA
7 110123 Nguyễn Vũ Khánh Hà 1103 11AP2_TA
8 110124 Trần Phan Hoàng Hà 1103 11A6
9 110126 Lê Hồng Hải 1103 11A7

10 110127 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1103 11A1
11 110129 Huỳnh Lê Bảo Hân 1103 11A6
12 110130 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1103 11A6
13 110131 Trần Nguyễn Ngọc Hân 1103 11A6
14 110132 Dương Phan Ngọc Hân 1103 11A7
15 110133 Nguyễn Thái Kim Hân 1103 11A7
16 110134 Ngô Gia Hân 1103 11A8
17 110135 Nguyễn Ngọc Hân 1103 11A8
18 110143 Mai Tấn Hạo 1103 11A1
19 110146 Nguyễn Huy Trung Hiếu 1103 11AP2_TA
20 110149 Lê Thanh Hoà 1103 11AP1_TA
21 110150 Nguyễn Phú Hóa 1103 11AP2_TA
22 110157 Nhâm Hoàng Tuấn Hưng 1103 11A6
23 110158 Trương Gia Hưng 1103 11A6
24 110165 Lê Hoàng Huy 1103 11A1
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1 110166 Lê Quang Huy 1104 11A1
2 110168 Trần Nguyễn Gia Huy 1104 11A7
3 110169 Trịnh Việt Huy 1104 11A7
4 110170 Nguyễn Hải Huy 1104 11A8
5 110171 Trần Nguyễn Gia Huy 1104 11A8
6 110180 Lý Mỹ Huyền 1104 11A6
7 110181 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 1104 11A6
8 110182 Nguyễn Đồng Kal 1104 11A1
9 110183 Cao Hoàng Khả 1104 11AP2_TA

10 110184 Trịnh Hoàng Khang 1104 11AP2_TA
11 110189 Bùi Gia Khang 1104 11A7
12 110191 Lê Huỳnh Ngọc Khanh 1104 11A1
13 110196 Trịnh Quốc Khánh 1104 11A7
14 110199 Phạm Gia Khiêm 1104 11AP1_TA
15 110202 Nguyễn Tiến Khoa 1104 11A8
16 110204 Lâm Anh Khôi 1104 11A6
17 110205 Nguyễn Minh Khôi 1104 11A7
18 110206 Nguyễn Đình Khôi 1104 11A8
19 110207 Nguyễn Minh Khôi 1104 11A8
20 110209 Nguyễn Phước Khởi 1104 11A8
21 110210 Nguyễn Trần Quốc Khương 1104 11A6
22 110211 Lê Nguyễn Thanh Kiên 1104 11A6
23 110213 Ngô Gia Kiệt 1104 11A8
24 110217 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lan 1104 11A1
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Số báo 
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Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 110219 Võ Trần Thảo Linh 1105 11A1
2 110221 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 1105 11A7
3 110222 Nguyễn Thị Khánh Linh 1105 11A7
4 110223 Trịnh Trúc Linh 1105 11A8
5 110228 Nguyễn Thành Đại Lộc 1105 11A1
6 110229 Dương Thiên Lộc 1105 11A6
7 110230 Bùi Tấn Lộc 1105 11A6
8 110231 Lê Bửu Lộc 1105 11A7
9 110232 Phạm Nguyễn Tiến Lộc 1105 11A8

10 110236 Trần Hồ Hoàng Long 1105 11A7
11 110237 Nguyễn Long 1105 11A8
12 110242 Trần Lê Họa Mi 1105 11A6
13 110243 Lâm Huỳnh Ánh Minh 1105 11A1
14 110247 Lê Nhật Minh 1105 11A6
15 110248 Đào Hoàng Minh 1105 11A7
16 110250 Nguyễn Ngọc Khả My 1105 11AP2_TA
17 110256 Ngô Thành Nam 1105 11A6
18 110259 Văng Bảo Ngân 1105 11AP2_TA
19 110260 Võ Hoàng Thanh Ngân 1105 11AP2_TA
20 110261 Nguyễn Thảo Ngân 1105 11A1
21 110267 Huỳnh Kim Ngân 1105 11A6
22 110268 Đặng Kim Ngân 1105 11A7
23 110269 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân 1105 11A7
24 110270 Nguyễn Trần Hoàng Ngân 1105 11A7
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Lớp Ghi chú

1 110271 Trần Nguyễn Khánh Ngân 1106 11A8
2 110281 Nguyễn Lê Như Ngọc 1106 11AP1_TA
3 110282 Lê Bảo Ngọc 1106 11AP2_TA
4 110283 Nguyễn Hồng Ngọc 1106 11AP2_TA
5 110284 Đinh Phạm Thanh Ngọc 1106 11AP2_TA
6 110285 Phạm Hồng Bảo Ngọc 1106 11A1
7 110286 Đặng Nguyễn Bảo Ngọc 1106 11A1
8 110292 Hoàng Lê Bảo Ngọc 1106 11A6
9 110293 Hồ Lê Hồng Ngọc 1106 11A7

10 110294 Nguyễn Như Ngọc 1106 11A7
11 110295 Hà Bảo Ngọc 1106 11A8
12 110296 Nguyễn Hồng Ngọc 1106 11A8
13 110297 Ngô Thị Trâm Ngọc 1106 11A8
14 110305 Trần Đặng Hà Nguyên 1106 11A1
15 110308 Lê Đỗ Trung Nguyên 1106 11A6
16 110309 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 1106 11A6
17 110310 Bùi Hạnh Nguyên 1106 11A7
18 110311 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 1106 11A7
19 110312 Nghiêm Hoàng Hạnh Nguyên 1106 11A8
20 110313 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 1106 11A8
21 110317 Phan Nguyễn 1106 11A6
22 110318 Trần Nguyễn Hoàng Nhân 1106 11A1
23 110321 Nguyễn Viết Nhân 1106 11A6
24 110322 Võ Lê Hữu Nhân 1106 11A8
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1 110323 Nguyễn Thành Nhân 1107 11A8
2 110327 Nguyễn Thị Yến Nhi 1107 11AP1_TA
3 110330 Đỗ Quốc Thanh Nhi 1107 11A6
4 110331 Trần Lê Ý Nhi 1107 11A7
5 110335 Võ Lê Xuân Như 1107 11AP2_TA
6 110336 Đoàn Thị Quỳnh Như 1107 11AP2_TA
7 110340 Trần Thị Hồng Nhung 1107 11A1
8 110341 Nguyễn Thị Phi Nhung 1107 11A1
9 110343 Phạm Hoàng Nhung 1107 11A6

10 110351 Nguyễn Vĩnh Phát 1107 11A8
11 110352 Lư Nguyễn Yến Phi 1107 11AP1_TA
12 110353 Lê Phụng Phi 1107 11A1
13 110355 Phạm Đoàn Thái Phong 1107 11A1
14 110356 Phan Thông Duy Phong 1107 11A7
15 110362 Đặng Hào Phú 1107 11A7
16 110363 Mã Phan Thiên Phú 1107 11A7
17 110371 Nguyễn Gia Phúc 1107 11A8
18 110372 Lưu Hoàng Phúc 1107 11A8
19 110373 Nguyễn Hoàng Phúc 1107 11A8
20 110380 Huỳnh Nguyễn Kim Phụng 1107 11A6
21 110383 Dương Hải Phương 1107 11A1
22 110390 Vũ Thị Hà Phương 1107 11A6
23 110396 Huỳnh Minh Quang 1107 11A6
24 110397 Trần Đức Quốc 1107 11AP2_TA
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1 110402 Nguyễn Ngọc Lê Quyên 1108 11A7
2 110404 Nguyễn Trần Như Quỳnh 1108 11A1
3 110408 Nguyễn Thị Thu Sang 1108 11A7
4 110413 Phan Tấn Tài 1108 11A8
5 110419 Nguyễn Mạnh Thắng 1108 11A6
6 110420 Luyện Ngọc Toàn Thắng 1108 11A8
7 110424 Phan Thanh Thanh 1108 11A6
8 110425 Võ Hoàng Đình Thảo 1108 11A1
9 110426 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1108 11A6

10 110430 Trương Minh Thiện 1108 11A1
11 110431 Võ Trường Thịnh 1108 11AP2_TA
12 110433 Trần Ngọc Quốc Thịnh 1108 11A8
13 110434 Trần Quốc Thịnh 1108 11A8
14 110437 Nguyễn Hoàng Anh Thơ 1108 11AP2_TA
15 110438 Lê Ngọc Minh Thơ 1108 11A6
16 110440 Đỗ Minh Thư 1108 11AP1_TA
17 110441 Đinh Thị Ngọc Thư 1108 11AP1_TA
18 110442 Nguyễn Thanh Thư 1108 11A1
19 110446 Nguyễn Anh Thư 1108 11A8
20 110447 Phạm Ngọc Anh Thư 1108 11A8
21 110448 Phạm Chí Thuận 1108 11AP2_TA
22 110449 Trần Quang Thuận 1108 11A1
23 110451 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1108 11A1
24 110452 Huỳnh Ngọc Mỹ Tiên 1108 11AP1_TA
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1 110453 Võ Ngọc Tiên 1109 11A1
2 110460 Phạm Nhật Tiến 1109 11A6
3 110468 Tô Ngọc Trâm 1109 11A6
4 110469 Bùi Vũ Bảo Trâm 1109 11A6
5 110470 Trần Thị Nhã Trân 1109 11AP1_TA
6 110471 Lê Huyền Trân 1109 11A1
7 110473 Lê Bảo Trân 1109 11A7
8 110476 Võ Lê Thùy Trang 1109 11AP1_TA
9 110479 Trương Tài Trí 1109 11AP2_TA

10 110480 Huỳnh Cao Trí 1109 11A6
11 110482 Lê Thị Diễm Trinh 1109 11A1
12 110483 Thi Thanh Trúc 1109 11AP1_TA
13 110484 Nguyễn Xuân Trúc 1109 11AP2_TA
14 110487 Lê Thanh Trúc 1109 11A6
15 110488 Nguyễn Thanh Trúc 1109 11A7
16 110491 Nguyễn Thị Ngọc Tú 1109 11AP1_TA
17 110494 Nguyễn Huỳnh Hữu Tuấn 1109 11AP2_TA
18 110495 Huỳnh Hoàng Tuấn 1109 11A7
19 110496 Nguyễn Trường Tùng 1109 11A1
20 110498 Trần Đào Cát Tuyền 1109 11A7
21 110502 Lê Trần Phương Uyên 1109 11A7
22 110503 Phạm Huỳnh Thảo Uyên 1109 11A8
23 110509 Nguyễn Công Vinh 1109 11A7
24 110513 Cao Kỳ Vy 1109 11AP1_TA
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1 110514 Nguyễn Phương Vy 1110 11AP1_TA
2 110515 Phạm Dương Thảo Vy 1110 11AP2_TA
3 110516 Võ Đình Khánh Vy 1110 11AP2_TA
4 110517 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1110 11AP2_TA
5 110518 Nguyễn Phan Nhã Vy 1110 11A1
6 110519 Hoàng Trương Thảo Vy 1110 11A1
7 110523 Nguyễn Ái Vy 1110 11A8
8 110524 Nguyễn Khánh Vy 1110 11A8
9 110533 Trần Như Xuân 1110 11A6

10 110534 Mai Như Ý 1110 11AP1_TA
11 110535 Trần Như Ý 1110 11A1
12 110540 Nguyễn Thanh Khả Ái 1110 11AP2_TP
13 110541 La Trần Trâm Anh 1110 11AP1_TP
14 110542 Bùi Lê Quốc Anh 1110 11AP2_TP
15 110543 Đinh Ngọc Anh 1110 11AP2_TP
16 110544 Nguyễn Ngọc Tuyết Băng 1110 11AP2_TP
17 110545 Dương Đoàn Gia Bảo 1110 11AP1_TP
18 110546 Nguyễn Gia Bảo 1110 11AP2_TP
19 110547 Cao Nguyễn Phương Châm 1110 11AP1_TP
20 110548 Thái Ngô Ngọc Châu 1110 11AP1_TP
21 110549 Huỳnh Kim Chi 1110 11AP2_TP
22 110550 Thái Nguyễn Chấn Dương 1110 11AP2_TP
23 110551 Lê Thanh Hải 1110 11AP1_TP
24 110552 Ngô Bùi Việt Hưng 1110 11AP2_TP
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1 110553 Nguyễn Xuân Hương 1111 11AP1_TP
2 110554 Lý Gia Huy 1111 11AP2_TP
3 110555 Phạm Gia Khiêm 1111 11AP2_TP
4 110556 Văn Mỹ Lê 1111 11AP1_TP
5 110557 Nguyễn Lộc 1111 11AP2_TP
6 110558 Nguyễn Xuân Mai 1111 11AP2_TP
7 110559 Trần Hồng Mẫn 1111 11AP2_TP
8 110560 Đoàn Nguyễn Kim Ngân 1111 11AP1_TP
9 110561 Lê Nguyễn Phương Nghi 1111 11AP1_TP

10 110562 Đỗ Trọng Nghĩa 1111 11AP2_TP
11 110563 Trịnh Lý Đình Nguyên 1111 11AP2_TP
12 110564 Trần Quang Phát 1111 11AP1_TP
13 110565 Nguyễn Đức Đăng Quang 1111 11AP2_TP
14 110566 Mai Lan Thảo 1111 11AP1_TP
15 110567 Huỳnh Thị Bảo Thy 1111 11AP1_TP
16 110568 Nguyễn Bảo Trân 1111 11AP1_TP
17 110569 Huỳnh Tuyết Tuyết 1111 11AP1_TP
18 110570 Đặng Huyền Vinh 1111 11AP1_TP
19 110571 Đỗ Nguyễn Vương 1111 11AP2_TP
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